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NĂM HỌC: 2019 – 2020
*Phần câu hỏi Biết
Câu 1: Em hãy trình bày ngắn gọn phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh từ năm 1945 đến những năm 60 của thế kỷ XX?
- Đông Nam Á nhiều nước tuyên bố độc lập: In- đô- nê-xi-a (17/8/1945), Việt Nam (2/9/1945), Lào (12/10/1945). 
- Phong trào lan rộng sang Nam Á, Bắc phi: Ấn độ, Ai cập, Angieri…
- Mĩ- Latinh: 1/1/1959 cách mạng Cu- Ba giành thắng lợi. 
- Năm 1960, gọi là “Năm Châu phi” với 17 nước tuyên bố độc lập. 
- Giữa những năm 60 TK XX hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc về cơ bản sụp đổ (năm 1967 chỉ còn 5,2 tr km2 , 3,5 tr dân chủ yếu ở Nam phi). 
Câu 2: Nêu nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai và ý nghĩa của chúng.
- Nội dung:
Dưới chế độ chiếm đóng của Mĩ, Nhật bản tiến hành nhiều cải cách dân chủ:
+ Năm 1946, ban hành hiến pháp mới. 
+ Cải cách ruộng đất. 
+ Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị các tội phạm chiến tranh. 
+ Ban hành quyền tự do dân chủ (Luật Công đoàn, nam nữ bình đẳng). 
- Ý nghĩa:
Những cải cách này đó trở thành nhân tố quan trọng giúp Nhật có sự phát triển mạnh mẽ sau này.
Câu 3: Em hãy trình bày khái quát về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước châu Phi? 
- Sau chiến tranh thế giới thứ 2, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sôi nổi nhất ở Bắc phi: 
	+ Ở Ai Cập nổ ra cuộc đảo chính lật đổ chế độ quân chủ (1952). 
	+ An-giê-ri nhân dân khởi nghĩa vũ trang lật đổ ách thống trị của Pháp (1954-1962). 
	- Năm 1960 “Năm châuPhi” với 17 nước giành độc lập. 
	- Sau khi giành độc lập các nước châu Phi tiến hành xây dựng đất nước đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên vẫn trong tình trạng đói nghào, lạc hậu, xung đột nội chiến đẫm máu. 
- Châu Phi thành lập nhiều tổ chức khu vực, để giúp đỡ hợp tác cùng nhau tiêu biểu là tổ chức thống nhất châu Phi nay là Liên minh châu Phi (AU). 
Câu 4: Trình bày nguyên nhân và những chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam.
Trả lời:
- Nguyên nhân: Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, Pháp là nước thắng trận, nhưng bị tàn phá nặng nề, nền kinh tế kiệt quệ, tư bản Pháp đẩy mạnh chương trình khai thác thuộc địa để bù bắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra.
- Chính sách khai thác của Pháp:
+ Trong nông nghiệp, Pháp tăng cường đầu tư vốn, chủ yếu và đồn điền cao su, làm cho diện tích trồng cây cao su tăng lên nhanh chóng.
+ Trong công nghiệp, Pháp chú trọng khai mỏ, số vốn đầu tư tăng; nhiều công ti mới ra đời. Pháp còn mở thêm một số cơ sở công nghiệp chế biến.
+ Về thương nghiệp, phát triển hơn trước; Pháp độc quyền, đánh thuế nặng hàng hoá các nước nhập vào Việt Nam.
+ Trong giao thông vận tải, đầu tư phát triển thêm, đường sắt xuyên Đông Dương được nối liền nhiều đoạn.
+ Về ngân hàng, ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế Đông Dương.
*Phần câu hỏi Hiểu:
Câu 5: Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa như thế nào trong đường lối đối ngoại?
	Trả lời:
- Thái Lan, Phi-líp-pin gia nhập khối quân sự SEATO.
- Mỹ xâm lược Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. Nhân dân 3 nước Đông Dương đứng lên chống Mỹ
- In-đô-nê-xia, Miến Điện thi hành chính sách hoà bình trung lập.
	Câu 6: Vì sao Việt Nam gia nhập ASEAN?
- Xu thế của thế giới sau chiến tranh thê giới thứ hai là xu thế liên kết khu vực.
- Nguyên tắc hoạt động của ASEAN phù hợp với nguyên tắc quan hệ quốc tế của Việt Nam.
- Gia nhập ASEAN là bước quan trọng để nước ta hội nhập với khu vực và thế giới, là cơ hội quan trọng để phát triển toàn diện.
Câu 7: Tại sao có thể nói: từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”
- Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, sau “chiến tranh lạnh” và vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết bằng việc ký Hiệp định hoà bình về Cam-pu-chia, tình hình chính trị khu vực Đông Nam Á được cải thiện.
- Xu hướng nổi bật là mở rộng ASEAN từ 6 thành viên lên 10 thành viên . ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế và đẩy mạnh các lĩnh vực khác.
- Năm 1992 thiết lập khu vực mậu dịch tự do (AFTA). Năm 1994 lập diễn đàn khu vực (ARF) với sự tham gia của 23 quốc gia.
- Như vậy, có thể nói rằng cùng với sự phát triển của ASEAN “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”.
Câu 8: Vì sao Mỹ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai ?
- Thu được 114 tỉ USD lợi nhuận.
- Mĩ ở xa chiến trường, không bị chiến tranh tàn phá.
- Được yên ổn phát triển sản xuất và bán vũ khí hàng hóa cho các nước tham chiến.
-  Giàu tài nguyên thiên nhiên; thừa hưởng thành quả khoa học kĩ thuật thế giới...
Câu 9: Vì sao từ năm 1973 trở đi, kinh tế Mĩ bị suy giảm? 
-  Sự vươn lên của Nhật bản và Tây Âu (EU) cạnh tranh với Mĩ. 
- Kinh tế phát triển không ổn định, khủng hoảng chu kì.
- Chi phí khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang và các cuộc chiến tranh xâm lược…
- Sự chênh lệnh giàu nghào trong xã hội quá lớn. 
Câu 10: Em hãy giải thích vì sao trong những năm 60,70 của thế kỷ XX nền kinh tế Nhật Bản có sự phát triển “thần kì”?
- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo và có ý chí vươn lên.
- Sự quản lý hiệu quả của các xí nghiệp và công ty, vai trò điều tiết của chính phủ Nhật Bản. 
- Ít phải chi phí cho quân sự (Mỹ bảo hộ). 
- Ứng dụng những thành tựu tiến bộ KHKT, cử sinh viên ưu tú ra nước ngoài học tập…
Câu 11: Nguồn gốc cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay là gì? Là học sinh em sẽ làm gì trước những thành tựu khoa học kĩ thuật?
 	Trả lời:
	- Nguồn gốc:
+ Do những đòi hỏi của cuộc sống con người, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người về vật chất và tinh thần. 
+  Những năm gần đây, nhân loại đang đứng trước những vấn đề to lớn: bùng nổ dân số, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường.
- Học sinh liên hệ bản thân:
+ Cố gắng đạt nhiều thành tích cao trong học tập ở nhà trường.
+ Đấu tranh xoá bỏ cái lạc hậu lỗi thời.
+ Tiếp thu ṿận dụng những thành tựu vào thực tiễn một cách tích cực.
Câu 12: Em hãy phân tích những tiến bộ và hạn chế của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật, trong sự phát triển của loài người? 
- Cho phép thực hiện bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống con người.
- Đưa đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.
- Mang lại những hậu quả tiêu cực (do con người tạo ra): chế tạo vũ khí hủy diệt, ô nhiễm môi trường, những tai nạn lao động và giao thong, các loại bệnh dịch mới....
* Phần vận dụng thấp
Câu 13: Mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Mĩ La-tinh có điểm gì khác so với các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân châu Á, châu Phi? Giải thích.
* Mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc:
- Các nước Mĩ La-tinh đấu tranh chống các chính phủ độc tài thân Mĩ để thành lập chính phủ dân tộc, dân chủ. Từ đó giành độc lập, chủ quyền thật sự.
- Các nước châu Á, châu Phi đấu tranh chống bọn đế quốc thực dân và bọn tay sai để giải phóng dân tộc, giành độc chủ quyền.
* Giải thích:
- Trước 1945 các nước Mĩ La-tinh đã giành độc lập nhưng thực tế là thuộc địa kiểu mới của Mĩ.. Do đó nhiệm vụ đấu tranh là chống các thế lực thân Mĩ để thành lập các chính phủ dân tộc dân chủ, giành độc lập và chủ quyền thật sự.
- Các nước châu Á, châu Phi là những nước thuộc địa, nửa thuộc địa hoặc phụ thuộc vào đế quốc. Độc lập chủ quyền đã bị mất nên nhiệm vụ đấu tranh là giành lại độc lập, chủ quyền.
Câu 14: Em hãy so sánh sự phát triển nền kinh tế của Mĩ và Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?
- Giống nhau:
   	+ Có nền kinh tế phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai.
	+ Đều là những trung tâm kinh tế của thế giới.
- Khác nhau:
     	+ Mĩ: phát triển không bền vững.
     	+ Nhật Bản: Phát triển nhanh chóng, bền vững.   
Câu 15: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam so với trước kia có gì khác biệt?
	Trả lời:
	- Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam không thay đổi so với trước đây.
- Hạn chế công nghiệp phát triển, đặc biệt là công nghiệp nặng.
- Tăng cường thủ đoạn bóc lột, vơ vét tiền của của nhân dân ta bằng cách đánh thuế: thuế ruộng đất, thuế thân, thuế rượu, thuế muối, thuế thuốc phiện,…
Câu 16: Cho biết những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất? Mâu thuẫn cơ bản nhất là gì? Để giải quyết những mâu thuẫn đó, cách mạng Việt Nam phải thực hiện những nhiệm vụ gì?
- Mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam: Mâu thuẫn giữa địa chủ với nông dân (mâu thuẫn giai cấp) và mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp (mâu thuẫn dân tộc)
- Mâu thuẫn cơ bản nhất là: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.
- Cách mạng Việt Nam phải thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản: Đánh đổ địa chủ phong kiến, giành ruộng đất cho nông dân; đánh đổ thực dân Pháp giành độc lập dân tộc.
* Phần vận dụng cao
Câu 17: Em có nhận xét gì về mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mĩ trong tình hình hiện nay?
- Bình thường hóa quan hệ.
- Cùng hợp tác song phương nhằm đẩy mạnh các quan hệ hợp tác và phát triển. 
- Nhằm phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Câu 18: Từ sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản, theo em Việt Nam có thể học tập được những kinh nghiệm gì ở Nhật Bản? 
- Thu hút nguồn vốn của nước ngoài, tập trung đầu tư phát triển kinh tế.
- Sử dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học kỹ thuật.
- Truyền thống tư lực, tự cường, khiêm tốn học hỏi.
- Phát huy nhân tố con người (lao động sáng tạo)
- Tăng trưởng kinh tế nhưng phải giữ gìn bản sắc dân tộc, gắn liền với lợi ích của nhân dân....
Câu 19: Từ khi thành lập đến nay, tổ chức Liên hợp quốc đã có những đóng góp gì cho nền hoà bình và an ninh thế giới?
Trả lời:
- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Giải quyết tranh chấp, xung đột ở nhiều khu vực, đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
- Bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, lịch sử. Viện trợ nhân đạo cho các nước nghèo, kém phát triển,....
[bookmark: _GoBack]Câu 20: Liên Hợp quốc đã có những việc làm gì để giúp nhân dân VN?
- Hoạt động y tế: Tiêm chủng phòng dịch; chăm sóc trẻ em, bà mẹ có thai, bà mẹ nuôi con nhỏ…
- Hoạt động nhân đạo: Ngăn chặn dịch HIV/AIDS, ủng hộ đấu tranh đòi quyền lợi cho những người nhiễm chất độc màu da cam; giúp đỡ vùng bị thiên tai…
- Đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục; hỗ trợ tài chính; kĩ thuật, nhân sự…
- Vấn đề môi trường, dự án trồng rừng…




